	BỘ NGOẠI GIAO

Hội đồng Tuyển dụng Công chức, Viên chức năm 2017 - 2018



LỊCH THI VÀ PHÒNG THI VÒNG 1 
KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ NGOẠI GIAO 
NĂM 2017 - 2018
(Từ 03-05/01/2018)
Lưu ý: 
Thí sinh có mặt trước phòng thi ít nhất 30 phút trước giờ thi, mang theo Thẻ Dự thi và giấy tờ tùy thân hợp pháp (có dán ảnh) theo quy định. 
	Ngày 03/01/2018

	8h30 – 11h30
	Thi viết 05 chuyên ngành tại Học viện Ngoại giao
QHQT: Phòng 701 (SBD từ 001 – 036), Phòng 702 (SBD từ 037 – 081), Phòng 705 (SBD 084 – 134)
KTQT: Phòng 601 (SBD 140 – 156), Phòng 603 (SBD 157 – 177)
LPQT: Phòng 703 (SBD 180 – 192), Phòng 704 (SBD 193 – 210)
BC-TTĐN: Phòng 607 (SBD 215 – 222)
KT-TC: Phòng 604 (SBD 230 – 268)

	

	14h00 – 15h00 
	Thi môn Kiến thức chung tại Học viện Ngoại giao:
Phòng 601 (SBD 140 – 156), Phòng 603 (SBD 157 – 177), Phòng 604 (SBD 230 – 268), Phòng 607 (SBD 215 – 222 và SBD 275 – 281), Phòng 701 (SBD từ 001 – 036), Phòng 702 (SBD từ 037 – 081), Phòng 703 (SBD 180 – 192), Phòng 704 (SBD 193 – 210), Phòng 705 (SBD 084 – 134)

	15h30 – 16h30 
	Thi môn Tin học Văn phòng tại Học viện Ngoại giao:
Phòng 601 (SBD 140 – 156), Phòng 603 (SBD 157 – 177), Phòng 604 (SBD 230 – 268), Phòng 607 (SBD 215 – 222), Phòng 701 (SBD từ 001 – 036), Phòng 702 (SBD từ 037 – 081), Phòng 703 (SBD 180 – 192), Phòng 704 (SBD 193 – 210), Phòng 705 (SBD 084 – 134)

	Ngày 04/01/2018

	8h30 – 11h30 
	Thi viết các Ngoại ngữ chính tại Học viện Ngoại giao:

Tiếng Anh: Phòng 701 (SBD 001 – 039), Phòng 702 (SBD 040 – 063 và SBD 140 – 153), Phòng 703 (SBD 154 – 169), Phòng 705 (SBD 180 – 204 và SBD 215 – 222).
Tiếng Trung, Nhật, Hàn, Lào, Khơ-me, Thái, Ả Rập: Phòng 604 (SBD 092 – 110 và SBD 113 – 114 và SBD 117 – 122 và SBD 125 – 127 và SBD 130 – 131 và SBD 134 và SBD 174 – 177).
Tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha: Phòng 704 (SBD 070 – 072 và SBD 075 và SBD 078 – 081 và SBD 084 – 089).

	8h30 – 10h00
	Thi viết tiếng Anh đối với thí sinh thi chuyên ngành KT-TC và CNTT tại Học viện Ngoại giao: 
Phòng 603 (SBD 230 – 245), Phòng 607 (SBD 246 – 260), Phòng 609 (SBD 261 – 268 và SBD 275 – 281)

	

	14h00 – 16h00 
	- Thi nghe các Ngoại ngữ chính tại Học viện Ngoại giao (theo đợt, mỗi đợt kéo dài 45 phút):

	14h00 – 15h00 (đợt I)
	- Thi nghe tiếng:  Trung (Lab 304), Lào (Lab 105), Tây Ban Nha (Lab 406) 
(Thí sinh thi nghe đợt I tiếp tục thi vấn đáp sau khi thi nghe)

	15h00 – 16h00 (đợt II)
	- Thi nghe tiếng: Bồ Đào Nha (Lab 304), Nhật (Lab 105), Khơ-me (Lab 406) 
(Thí sinh thi nghe đợt II tiếp tục thi vấn đáp sau khi thi nghe)

	
	

	14h00 – 17h00 
	- Thi vấn đáp tiếng Anh đối với thí sinh thi chuyên ngành KT-TC và CNTT tại Học viện Ngoại giao: 
Phòng 702 (SBD 230 – 245), Phòng 703 ((SBD 246 – 260), Phòng 704 (SBD 261 – 268 và SBD 275 – 281). 
(Chờ vấn đáp tại phòng 705)

	15h00 – 17h00
	-  Thi vấn đáp ngoại ngữ chính - tiếng Trung, Lào, Tây Ban Nha tại Học viện Ngoại giao
Tiếng Trung: Phòng 601
Tiếng Lào: Phòng 603
Tiếng Tây Ban Nha: Phòng 607

(Chờ thi vấn đáp: Phòng 604)
· Thi vấn đáp ngoại ngữ chính tiếng Nhật, Bồ Đào Nha, Khơ-me tại Học viện Ngoại giao
Tiếng Nhật: Phòng 609,( Phòng chờ 604)

Tiếng Bồ Đào Nha: Phòng 701 (Phòng chờ 705)
Tiếng Khơ – me: Phòng 706 (Phòng chờ 705)

	Ngày 05/01/2018

	8h30 – 11h30
	- Thi chuyên ngành CNTT 

(Tất cả thí sinh thi chuyên ngành công nghệ thông tin tập trung thi tại 
Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao, tầng 5, số 56 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội)

	8h30 – 9h30 
	Thi nghe ngoại ngữ chính - tiếng Đức, Thái, Hàn tại Học viện Ngoại giao:
Tiếng Đức: Lab 304
Tiếng Thái: Lab 105
Tiếng Hàn: Lab 406
Chờ vấn đáp tại phòng 604
Thi vấn đáp ngoại ngữ chính tiếng Ả Rập: Phòng 603

	9h30 – 10h30
	Thi nghe ngoại ngữ chính tiếng Ả Rập tại Học viện Ngoại giao: 
Lab 406

	9h30 – 11h00
	Thi vấn đáp ngoại ngữ chính – tiếng Đức, Thái, Hàn tại Học viện Ngoại giao:

Tiếng Đức: Phòng 607

Tiếng Thái: Phòng 609

Tiếng Hàn: Phòng 601

Phòng chờ 604

	

	14h00 – 15h30
	- Thi viết các Ngoại ngữ phụ (Anh, Pháp, Trung) tại Học viện Ngoại giao: Phòng 604


